	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG

(ĐỀ THI ĐỀ XUẤT)
	ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

KHỐI 10

(Đề này có 02 trang, gồm 10 câu)


Câu 1: ( 4 điểm) 

a) Nêu chức năng của mỗi thành phần  hoá học chính cấu tạo nên màng sinh chất theo mô hình khảm động. ( 2 điểm)

b) Vì sao tinh bột và glycôgen là chất dự trữ năng lượng lí tưởng trong tế bào sinh vật? ( 2 điểm)

Câu 2: (2 điểm) 

Màng tế bào tách từ các phần khác nhau của hươu Bắc cực có thành phần axit béo và colesterol khác nhau. Màng tế bào nằm gần móng chứa nhiều axit béo chưa no và nhiều colesterol so với màng tế bào phía trên. Hãy giải thích sự khác nhau này?

Câu 3: ( 2 điểm) 

a) Thế nào là hô hấp tế bào? Tại sao ở người khi vận động quá sức thường thấy mỏi cơ? Nguyên nhân làm xuất hiện các bệnh rối loạn chuyển hóa ở người?  

b) Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng những cách nào?
Câu 4: (2 điểm) : Trong nghiên cứu tìm hiểu vai trò của enzim có trong nước bọt, một học sinh đã tiến hành thí nghiệm sau: Có 3 ống nghiệm xếp theo thứ tự 1, 2, 3 đều có chứa hồ tinh bột loãng, em lần lượt đổ thêm vào:
 
Ống 1: thêm nước cất.



Ống 2: thêm nước bọt.



Ống 3: thêm nước bọt và có nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào. Tất cả các ống đều đặt trong nước ấm. Do học sinh quên không đánh dấu các ống. 


a) Em hãy trình bày cách nhận biết mỗi ống?


b) Theo em trong ống nào tinh bột sẽ bị biến đổi và ống nào không? Tại sao?

Câu 5 ( 1 điểm) : Sau một đợt giảm phân của 15 tế bào sinh trứng, người ta nhận thấy đã có tất cả 1755 NST bị tiêu biến cùng với các thể định hướng. 
a) Xác định bộ NST của loài trên và cho biết tên loài. 

b) Biết có 4  tế bào sinh  tinh giảm phân. Xác định số NST có  trong các  tinh  trùng của loài trên.   

Câu 6 ( 1 điểm): Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào? Nêu điểm khác nhau cơ bản trong phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật và tế bào động vật? Giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó?

Câu 7. ( 2 điểm): Khi nghiên cứu trao đổi chất của vi khuẩn lactic, người ta thấy chúng có hai loại: Loại lên men lactic đồng hình và loại lên men lactic dị hình. Khi ứng dụng sự lên men lactic trong việc muối rau quả, một học sinh đã có một số nhận xét:
- Vi khuẩn lactic đã phá vỡ tế bào làm cho rau quả tóp lại.

- Các loại rau quả đều có thể muối chua.

- Muối rau quả người ta cho một lượng muối bằng 4 – 6% khối lượng khô của rau chỉ để diệt vi khuẩn lên men thối.

Những nhận xét trên đúng hay sai? Giải thích.

Câu 8  (2 điểm): Nuôi vi khuẩn E.cooli trong môi trường có cơ chất là glucozơ cho đến khi ở pha log, đem cấy chúng sang các môi trường sau:
Môi trường 1: có cơ chất glucozơ

Môi trường 2: có cơ chất mantozơ

Môi trường 3: có cơ chất glucozơ và mantozơ

Các môi trường đều trong hệ thống kín. Đuờng cong sinh trưởng của vi khuẩn E.coli gồm những pha nào trong từng môi trường trên? Giải thích?

Câu 9 ( 2 điểm) 

a) Tên virut gây bệnh cúm A như H1N1, H3N2, H5N1 có ý nghĩa như thế nào?

b) Vì sao khó tạo vacxin chống cúm?

Câu 10. (2 điểm) 

a) Phân biệt vacxin và kháng huyết thanh.
b) So sánh sự giống và khác nhau giữa virut cúm và virut khảm thuốc lá.

- Hết-
	
	ĐÁP ÁN MÔN: SINH HỌC 

LỚP 10


	Câu
	Đáp án, hướng chấm
	Điểm tối đa

	1
	a) Chức năng mỗi thành phần hoá học chính cấu tạo nên MSC theo mô hình khảm động . 

- Photpho lipit: 

+ Là chất lưỡng cực không cho các chất tan trong nước cũng như các chất tích điện đi qua, và cho các phân tử kích thước nhỏ, không phân cực hay các phân tử tan trong lipit đi qua(Tính chọn lọc).

+ Giúp tế bào thích nghi với điều kiện môi trường( tỉ lệ photpholipit no và không no).

- Các prôtêin màng: Các kênh vận chuyển các chất, thụ để thu nhập thông tin, các prôtêin làm nhiệm vụ ghép nối các tế bào trong 1 mô, các enzim tham gia trao đổi chất...

- Colesteron: Làm tăng độ ổn định của MSC. 

- Cacbonhydrat  liên kết với protein màng tạo thành các dấu chuẩn giúp tế bào nhận biết các kích thích của môi trường

b.

 Tinh bột là chất dự trữ năng lượng lí tưởng ở tế bào thực vật; glicôgen là chất dự trữ năng lượng lí tưởng ở tế bào động vật. Các hợp chất này là chất dự trữ năng lượng lí tưởng vì:

+ Dễ dàng bị thuỷ phân thành glucôzơ khi cần thiết.

+ Không hoà tan trong nước nên không làm thay đổi áp suất thẩm thấu của tế bào.

+ Có kích thước phân tử lớn nên không thể khuếch tán qua màng tế bào.

+ Có hình dáng thu gọn nên chiếm ít không gian hơn.
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	2 
	- Axít béo chưa no có liên kết đôi trong phân tử nên linh hoạt hơn axit béo no, colesteron làm tăng tính ổn định của màng tế bào.

 - Phần gần móng tiếp xúc trực tiếp với băng tuyết nên màng tế bào cần có độ linh hoạt cao.

- Colesteron ngăn cản các đuôi axit béo liên kết chặt với nhau khi gặp nhiệt độ thấp, tạo tính linh động của màng
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	3
	+ Khái niệm hô hấp tế bào: hô hấp tế bào là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozo) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.

+ Khi vận động ta thường thấy mỏi cơ vì:

- Khi vận động quá sức, quá trình hô hấp ngoài không cung cấp đủ oxi cho quá trình hô hấp tế bào nên các tế bào cơ phải sử dụng quá trình hô hấp kị khí để tạo năng lượng ATP.

- Sản phẩm của quá trình hô hấp kị khí là axit lactic, chất này tích lũy trong tế bào gây nên hiện tượng mỏi cơ.

+ Nguyên nhân xuất hiện các bệnh rối loạn chuyển hóa ở người: Khi một enzim nào đó trong tế bào không được tổng hợp hoặc tổng hợp quá ít hay bị bất hoạt thì không những sản phẩm không được tạo thành mà cơ chất của enzim đó cũng sẽ bị tích lũy lại gây độc cho tế bào hoặc có thể được chuyển hóa theo con đường phụ thành các chất độc gây nên các triệu chứng bệnh lí.

2. Tế bào tự điều chỉnh hoạt động trao đổi chất bằng những cách sau:
- Tế bào điều chỉnh hoạt động trao đổi chất thông qua điều khiển hoạt tính của các enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.

- Tế bào điều chỉnh hoạt động trao đổi chất bằng ức chế ngược: Sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như 1 chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu của con đường chuyển hóa.
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	4
	a. Cách nhận biết mỗi ống:
- Dùng dung dịch Iôt loãng và giấy quì để phát hiện.

- Nhỏ dung dịch Iôt vào tất cả các ống, chỉ có một ống không có màu xanh tím, đó chính là ống 2 (có tinh bột và nước bọt).

- Hai ống còn lại 1 và 3 có xuất hiện màu xanh tím.

- Thử bằng giấy quì tím với 2 ống còn lại, ống nào làm giấy quì tím chuyển màu đỏ là ống 3 (chứa axit HCl), ống không là quì tím chuyển màu là ống 1 (chứa tinh bột và nước lã).

b. Giải thích

- Ở ống 2 tinh bột bị biến đổi nhờ enzim almilaza trong nước bọt nên không có phản ứng màu với dung dịch Iôt.

- Ống 1 không có enzim, tinh bột không bị biến đổi nên có phản ứng màu với dung dịch Iôt.

- Ống 3 có nước bọt nhưng trong môi trường axit (HCl), không thích hợp cho hoạt động của ezim trong nước bọt nên tinh bột không bị biến đổi.

- Kết luận: Tinh bột chỉ bị biến đổi bởi enzim có trong nước bọt hoạt động trong môi trường thích hợp, ở nhiệt độ thích hợp.
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	5
	a. Xác định bộ NST của loài trên và cho biết tên loài. 

- Số thể định hướng tạo thành = 15 x 3 = 45 

-  Theo đề, ta có: ∑NST thể định hướng = số thể định hướng x n  = 45 x n = 1755   

→ n = 39

Suy ra bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 39 . 2 = 78 là loài Gà 

b. Xác định số NST có trong các tinh trùng của gà

- Số tinh trùng tạo thành = 4 x 4 = 16 

- Số NST tinh trùng = 16 . n = 16 . 39 = 624 (NST)
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	6
	- Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì cuối.

- Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật là sự hình thành vách ngăn từ trung tâm đi ra  ngoài (vách tế bào), còn ở tế bào động vật là sự hình thành eo thắt ở vùng xích đạo của tế bào bắt đầu co thắt từ ngoài (màng sinh chất) vào trung tâm.

- Có sự khác nhau đó là do tế bào thực vật có thành tế bào bằng xenlulôzơ, làm cho tế bào không vận động và không  co thắt được.
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	7
	- Sai. Vi khuẩn lactic không phá vỡ tế bào mà chỉ có tác dụng chuyển đường thành axit lactic.

- Sai. Các loại rau quả để lên men phải chứa một lượng đường tối thiểu để chuyển hoá thành axit lactic.

- Sai. Muối có tác dụng tạo áp suất thẩm thấu, rút lượng nước và đường trong rau quả, cho vi khuẩn lactic sử dụng, đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên men thối.

- Sai. Khi để lâu, dưa quá chua, vi khuẩn lactic cũng bị ức chế, nấm men, nấm sợi phát triển làm tăng pH, khi đó vi khuẩn gây thối phát triển làm hỏng dưa.
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	8
	- Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường 1 gồm 3 pha: pha log (pha lũy thừa), pha cân bằng, pha suy vong. Pha tiềm phát không có vì môi trường cũ và mới đều có cơ chất là glucozơ nên khi chuyển sang môi trường mới, vi khuẩn không phải trải qua giai đoạn thích ứng với cơ chất.

- Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường 2 gồm 4 pha: pha lag, pha log (pha lũy thừa), pha cân bằng, pha suy vong vì mantozơ là cơ chất mới nên vi khuẩn phải trải qua giai đoạn thích ứng, tiết các enzim phân giải cơ chất nên cần phải có pha lag.

- Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường 3 gồm 4 pha: 1pha lag, 2 pha log (pha lũy thừa), 1pha cân bằng, 1pha suy vong.

+ Vi khuẩn sẽ sử dụng cơ chất glucozơ trước, không có pha lag và sinh trưởng theo pha log.

+ Khi hết glucozơ thì vi khuẩn chuyển sang môi trường mới là mantozơ nên phải có sự thích ứng với cơ chất mới và sinh trưởng theo các pha: pha lag (pha tiềm sinh), pha log (pha lũy thừa), pha cân bằng, pha suy vong.
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	9
	a.

- Tên của các virut cúm A như H1N1, H3N2, H5N1 bao hàm ý nghĩa đặc thù cấu trúc kháng nguyên vỏ ngoài của virut.

- Chữ H (chất ngưng kết hồng cầu), chữ N ( enzim tan nhầy) là ký hiệu của 2 kháng nguyên gây nhiễm trên vỏ của hạt virut cúm A giúp virút gắn vào thành tế bào rồi sau đó đột nhập vào tế bào .

- Chữ số 1,2,3,5 là chỉ số thứ tự của kháng nguyên H và N đã biến đổi.   

b. Vì:

- Hệ gen của virut cúm là ARN, do ARN dễ bị đột biến tạo ra các type virut cúm khác nhau, trong khi mỗi loại vacxin chỉ có hiệu quả đối với từng type virut nhất định.

- Khi xuất hiện một type virut mới, cần có thời gian để phân lập, xác định type virut, điều chế vacxin, rồi phải thử nghiệm rồi mới sử dụng, trong thời gian đó có thể đã xuất hiện type virut mới.
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	a. Phân biệt vacxin và kháng huyết thanh.

vacxin

kháng huyết thanh

- Là loai kháng nguyên đã được làm giảm độc lực kích thích sinh kháng thể, chống lại VK gây bệnh

- Là loại huyết thanh có mang kháng thể đặc hiệu, khi vào người có khả năng tiêu diệt VK gây bệnh

- Có tác dụng phòng bệnh

- Có tác dụng chữa bệnh

- VD: Vacxin phòng bại liệt

- Kháng huyết thanh chống uốn ván 

b. So sánh sự giống và khác nhau giữa virut cúm và virut khảm thuốc lá.

Giống nhau:-Đều có hình tháI xoắn trụ, VCDT là ARN

Khác nhau:

 VR cúm có cấu tạo màng bao bên ngoài vỏ cápit và trên màng bao  có lông dinh kết hang câu…không có ở VR khảm thuốc lá, VR cúm là đối xứng xoắn có màng bọc, VR khảm thuốc là là VR xoắn trần
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